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A. Tên Nghị định:
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi (dưới đây gọi chung là Nghị định).

B. Giới thiệu chung:

Luật nuôi con nuôi đã được Quốc hội khoá XII thông qua ngày 17/6/2010, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 08/7/2010. Luật nuôi con nuôi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Để bảo đảm thi hành Luật nuôi con nuôi đúng thời điểm có hiệu lực, thì việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi là cần thiết, nhằm:

· Bảo đảm các điều khoản của Luật giao Chính phủ được quy định chi tiết hướng dẫn thi hành theo đúng tiến độ, có hiệu lực cùng với Luật;

· Bảo đảm thống nhất quy trình và thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi, cả nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài;

· Bảo đảm tính minh bạch, công khai và kiểm soát được đối với lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài, lệ phí cấp giấy phép, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

· Đảm bảo việc thi hành Luật nuôi con nuôi có chất lượng và hiệu quả; tăng cường tính dân chủ của hoạt động lập quy; tăng cường tính minh bạch, tính thống nhất và dễ tiếp cận của hệ thống quy định về nuôi con nuôi. 

C. Xác định các nhóm vấn đề cần đánh giá tác động:

Trong khuôn khổ hạn hẹp của thời gian và tính nhạy cảm của vấn đề nuôi con nuôi, nhất là nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, trong quá trình phân tích mối quan hệ giữa vấn đề được đưa ra và triệu chứng, trên cơ sở đó chọn ra một số vấn đề quan trọng để đánh giá, phân tích tác động trong thời gian phù hợp. Một trong những tiêu chí quan trọng để chọn lựa nội dung đánh giá tác động của dự án văn bản là mức độ gây tranh luận và có các ý kiến khác nhau xung quanh các vấn đề cụ thể của dự thảo Nghị định. Trên tinh thần đó, Nhóm nghiên cứu và soạn thảo Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Nghị định đã xác định những nhóm vấn đề lớn cần đánh giá tác động chủ yếu liên quan đến cơ quan thu, mức thu, chế độ sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài,lệ phí cấp giấy phép, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể sau đây:

Nhóm vấn đề thứ 1: Xác định mức chi phí bù đắp cho việc giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài (bao gồm chi phí nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em kể từ thời điểm được giới thiệu làm con nuôi người nước ngoài đến khi hoàn tất thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; chi phí xác minh nguồn gốc của trẻ em được cho làm con nuôi; chi phí cho việc giao nhận con nuôi; trả thù lao hợp lý cho nhân viên của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em).
Nhóm vấn đề thứ 2: Xác định mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi (bao gồm nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài);

Nhóm vấn đề thứ 3: Cơ quan thu lệ phí và chi phí, cơ chế quản lý và sử dụng lệ phí và chi phí liên quan đến việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài;

Nhóm vấn đề thứ 4: Xác định mức lệ phí cấp giấy phép, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. 

Đây là nhóm những vấn đề cơ bản của Chương IV dự thảo Nghị định, có tính chất quyết định về sự minh bạch và rõ ràng trong hoạt động giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Nếu như xác định mức chi phí bù đắp cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em không phù hợp (chẳng hạn quá thấp) với tình hình thực tế sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng cho công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, mặc dù đây là nhiệm vụ của Nhà nước phải quan tâm, chăm sóc những đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này. Nếu mức chi phí bù đắp quá thấp, trẻ em không có đủ điều kiện để được nuôi dưỡng và chăm sóc ở mức độ bình thường. Hiện tại mức trợ cấp nuôi dưỡng cho trẻ em sống tại các cơ sở nuôi dưỡng không đủ để duy trì những nhu cầu thiết yếu của trẻ. Thực tế, mức chi bình quân của ngành LĐTBXH cho một trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng là 240.000 đồng/tháng. Ngược lại, nếu xác định mức chi phí quá cao, thì vô hình chung lại tạo ra sự “kích thích” cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài để có được chi phí cần thiết. Do đó, yêu cầu đặt ra là, phải xác định được mức chi phí vừa phù hợp với điều kiện thực tại của Việt Nam, lại vừa bảo đảm phù hợp ở mức độ nhất định với thông lệ quốc tế, không quá khác xa so với quốc tế.
D. Phương pháp RIA - Quy trình RIA của Dự thảo Nghị định 

Báo cáo đánh giá tác động (RIA) về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật là một quy trình bắt buộc, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Tính đến thời điểm này, thì yêu cầu về việc xây dựng báo cáo RIA Nghị định được thực hiện tương đối gấp rút; do đó, nhiều phương án lựa chọn cho các vấn đề trọng điểm quy định trong dự thảo Nghị định chắc chắn rằng sẽ không bảo đảm được sự tính toán, cân nhắc kỹ càng và có sự lựa chọn tối ưu nhất, bởi do tính gấp rút của thời gian chi phối, không thể triển khai lấy ý kiến của các đối tượng quan trên diện rộng; các thông tin về tác động tích cực và tác động tiêu cực của các phương án lựa chọn cũng đã được đưa ra thảo luận, song e rằng không được hoàn mỹ. Cho dù vậy, thì mục tiêu của việc tiến hành đánh giá tác động của dự thảo Nghị định cũng phù hợp với các mục tiêu chung của RIA, đó là:   

- Hỗ trợ các nhà xây dựng các văn bản lập quy xây dựng các phương án có tính khả năng, phân bổ lại các nguồn lực còn hạn chế trong quản lý công để tránh bị ảnh hưởng của các vấn đề pháp lý, các cách thức giải quyết quá phức tạp, không cần thiết; 

- Xác định các phương án có khả năng giảm bớt chi phí và sai sót trong xây dựng, hoạch định chính sách công về lĩnh vực nuôi con nuôi; 

- Làm tăng tính linh hoạt và phù hợp với nhu cầu tương lai của Nghị định trong môi trường kinh tế và pháp lý có nhiều thay đổi;   

- Nâng cao hiệu quả của các quy định trong Luật nuôi con nuôi để tạo ra kết quả mong muốn khi thực hiện các mục tiêu chính sách pháp luật về nuôi con nuôi, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em;  

- Nâng cao tính minh bạch của các chính sách và quy định. 

Nhóm nghiên cứu đã xác định các giải pháp/phương án lựa chọn cho từng vấn đề nêu trên. Tổng cộng có 12 phương án lựa chọn được xem xét, trong quá trình đánh giá tác động của 4 nhóm vấn đề nêu trên.

Mỗi nhóm vấn đề sẽ có một giải pháp mang tính chất vạch ranh giới - giải pháp giữ nguyên hiện trạng (hoặc không can thiệp), tức là không thay đổi tình trạng hiện có của vấn đề. Giải pháp giữ nguyên hiện trạng luôn được sử dụng trong báo cáo RIA bởi phân tích RIA luôn tính tới các tác động ngoài lề; nghĩa là phải so sánh tác động của tất cả các giải pháp thay đổi với giải pháp giữ nguyên hiện trạng, để tìm hiểu rõ hơn tác động bên lề.

I. Các bước tiến hành
(1) Xác định các vấn đề ưu tiên dựa trên các tiêu chí rõ ràng (4 nhóm vấn đề).
(2) Xác định các phương án lựa chọn để giải quyết từng vấn đề (12 phương án lựa chọn).
(3) Xác định phương thức áp dụng RIA cho từng vấn đề thông qua việc xác định các yếu tố chi phí và lợi ích chính. 
(4) Xác định nhu cầu về dữ liệu phân tích.
(5) Xác định phương pháp thu thập dữ liệu và tham vấn về phương pháp đó. 
(6) Thu thập, tập hợp dữ liệu và tham vấn bằng phương pháp đã nhất trí tại bước 5. 
(7) Phân tích các dữ liệu đã thu thập. 

(8) Thống nhất về cách diễn giải kết quả phân tích và kết luận.  

(9) Lập báo cáo về RIA.  
II. Các tiêu chí đánh giá tác động
Việc xác định vấn đề để đưa vào nội dung phân tích trong báo cáo RIA này được thực hiện theo tiêu chí sau đây: 

- Xác định các vấn đề trên cơ sở phân tích các triệu chứng;

- Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn giải quyết vấn đề trên cơ sở mục tiêu của dự thảo Nghị định và vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau;

- Tiến hành đánh giá các mức độ tác động của các vấn đề theo các tiêu chí đã đề ra;

- Lựa chọn ra được 03 vấn đề có tác động lớn nhất. 

Tiếp theo đó, chúng tôi tiếp tục thảo luận để tìm ra tất cả các giải pháp có thể giải quyết nhóm 4 vấn đề nói trên, tổng cộng đã tìm ra được 12 phương án lựa chọn. Như trên đã trình bày, mỗi vấn đề luôn có một phương án là giữ nguyên hiện trạng.

Việc phân tích, đánh giá và so sánh các tác động của những giải pháp đã đề xuất được phát triển dựa trên cơ sở của thực tiễn trong nước và quốc tế, và số liệu thu thập được về thủ tục cho và nhận con nuôi ở Việt Nm. Công đoạn khó khăn nhất của báo cáo RIA này là thu thập dữ liệu, thông tin vì thời gian quá gấp và nguồn thông tin không sẵn có. Để có thể phân tích chi phí - lợi ích các giải pháp, chúng tôi đã thu thập các loại số liệu từ nhiều nguồn khác nhau như Sở Tư pháp, Sở LĐ-TBXH, Văn phòng Con nuôi nước ngoài của các tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em..., dưới các hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo để tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, nhà tư vấn trong và ngoài nước về nuôi con nuôi về kỹ năng chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, kết hợp lập phiếu điều tra thăm dò ý kiến.

Khi phân tích, đánh giá các phương án, nhóm Nghiên cứu kết hợp cả phương pháp định lượng và định tính theo nguyên tắc phân tích định lượng phải được sử dụng tối đa trong phạm vi thời lượng và nguồn lực cho phép. Một số tác động quan trọng không thể lượng hoá được thì phải được mô tả theo phương pháp định tính chính xác nhất có thể, và kết luận phải được kèm theo các giả định và lô-gic. Lợi ích và chi phí của mỗi phương án sẽ được so sánh với nhau và đề xuất đưa ra phải dựa trên tính toán lợi ích và chi phí của mỗi phương án. Phương pháp phân tích trên được gọi là phương pháp phân tích lợi ích - chi phí mềm vì phương pháp này kết hợp cả phương pháp định tính và định lượng vào một khung duy nhất để từ đó các lựa chọn được so sánh lần lượt theo một phương thức nhất quán. 
Đ. Đánh giá tác động dự thảo Nghị định dựa trên phân tích 04 nhóm vấn đề chủ chốt

Nhóm vấn đề thứ 1: Xác định mức chi phí bù đắp cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em kể từ thời điểm được giới thiệu làm con nuôi người nước ngoài đến khi hoàn tất thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

1. Xác định vấn đề:

Khi áp dụng quy định của Luật nuôi con nuôi, thời gian nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục của trẻ em sẽ kéo dài ít nhất là 06 tháng. Vì vậy, Nhóm nghiên cứu sẽ lấy thời gian trung bình trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng là 06 tháng. 

2. Đề xuất phương án: 3 phương án

Phương án 1: Giữ nguyên mức chi phí nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em tại các cơ sở nuôi dưỡng theo quy định của nhà nước, không cần có chi phí bù đắp cho công tác này.

Phương án 2: Xác định mức phí tối đa là 80.000.000 VNĐ để nuôi dưỡng và chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Phương án 3: Xác định mức chi phí trung bình giữa mức tối đa và mức tối thiểu là 60.000.000 VNĐ để nuôi dưỡng và chăm sóc, giáo dục trẻ em.

3. Phân tích phương án lựa chọn:
Phương án 1: Qua phiếu điều tra, thăm dò ý kiến của 26 cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn toàn quốc, không có cơ sở nuôi dưỡng nào lựa chọn phương án này (0%). Hơn nữa, đây là một giải pháp không khả thi. Hiện tại, với mức trợ cấp của ngành lao động thương binh xã hội, trẻ em chỉ được hưởng 240.000 VNĐ/tháng trong năm thứ nhất khi trẻ em được tiếp nhận vào cơ sở; mức này sẽ giảm còn 180.000 VNĐ cho năm tiếp theo. Với sự trượt giá trên thị trường như hiện nay, mức trợ cấp này không thể duy trì sự sống cho một trẻ em. Hơn nữa, qua tổng hợp ý kiến của các cơ sở nuôi dưỡng, mức chi phí thấp nhất nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục một trẻ em là 14.655.000 VNĐ/6 tháng. Vậy Nhóm nghiên cứu đề nghị không lựa chọn phương án này vì không đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu của trẻ. 

Phương án 2: Trong số 26 câu trả lời của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, chỉ có 2 cơ sở nuôi dưỡng (chiếm 2,4%) đề nghị mức chi phí trên 80.000.000 VNĐ cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong vòng 6 tháng, song không có bản mô tả chi tiết về việc chi sử dụng khoản tiền này, do đó, chúng tôi cũng không khuyến nghị theo phương án này. 

Đây là mức chi phí không thể hiện tính phổ biến về mức chi phí mà các cơ sở nuôi dưỡng dự tính đối với việc chăm sóc một trẻ nhỏ. Chi phí này tương đối cao so với mức chi phí nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em bình thường ở Việt Nam. Nhóm Nghiên cứu đề nghị không lựa chọn phương án này vì không thể hiện tính phổ biến (tức không phù hợp với thực tiễn).

Phương án 3: Trong bảng tổng hợp số liệu về mức chi phí, có 20 cơ sở nuôi dưỡng trẻ đưa ra mức chi phí cao hơn hoặc xấp xỉ 40.000.000 VNĐ để thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, đây cũng chính là mức chi phí mà các tổ chức con nuôi nước ngoài hỗ trợ thêm cho các cơ sở nuôi dưỡng để chăm sóc trẻ em (dưới hình thức các khoản hỗ trợ nhân đạo). Nhóm Nghiên cứu đề nghị Ban soạn thảo lựa chọn phương án này vì thể hiện tính phổ biến; với mức chi phí như vậy là hợp lý để có thể nuôi dưỡng và chăm sóc giáo dục cho một trẻ em. 
Như vậy, chỉ riêng chi phí cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em từ khi được giới thiệu làm con nuôi cho đến khi giao nhận, khoảng 6 tháng, mức chi phí đã là 40 triệu đồng. Theo tổng hợp ý kiến của Sở Tư pháp, thì cùng với chi phí xác minh nguồn gốc trẻ em, chi phí thù lao cho nhân viên của cơ sở nuôi dưỡng và chi phí hoàn tất thủ tục để giao nhận trẻ em làm con nuôi, với tổng chi phí vào khoảng trên dưới 60 triệu đồng. Đây là mức bù đắp chi phí hợp lý ở Việt Nam, so với chi phí cao hơn ở một số nước. Nhóm nghiên cứu đề xuất chọn phương án này cho dự thảo Nghị định.
Nhóm vấn đề thứ 2: Xác định mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi
1. Xác định vấn đề:
Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi là khoản thu của ngân sách nhà nước, được ấn định trước, phù hợp thông lệ quốc tế. Lệ phí không nhằm bù đắp chi phí hành chính phát sinh trong quá trình giải quyết việc nuôi con nuôi. Theo quy định hiện hành, mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước là 20.000 VNĐ/một lần đăng ký; lệ phí đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là 2.000.000 VNĐ/một lần đăng ký. 

Theo đánh giá của Nhóm nghiên cứu, trên cơ sở Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002, thì mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài hiện nay là quá thấp so với mức chi phí hiện tại mà Nhà nước phải chi trả cho các hoạt động hành chính nhằm cung cấp dịch vụ cho cá nhân trong lĩnh vực này (với tổng ước tính khoảng 120.000.000 đồng cho một trường hợp giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài, không bao gồm các chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em có bệnh hiểm nghèo hoặc trẻ em khuyết tật). Như vậy, kể cả phần thu chi phí và thu lệ phí, cũng không thể và không bù đắp được hết các chi phí thực tế mà Nhà nước phải bỏ ra. Từ đó cho thấy, chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài, như khoản 2 Điều 12 của Luật nuôi con nuôi quy định, chỉ là một khoản tiền nhằm bù đắp một phần chi phí mà Nhà nước phải bỏ ra trong quá trình giải quyết cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.
2. Đề xuất phương án: 3 phương án

Phương án 1: Giữ nguyên mức lệ phí hiện hành 

Phương án 2: Tăng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước lên 50 lần so với mức lệ phí hiện hành, tức 1.000.000 VNĐ đối với đăng ký con nuôi trong nước và tăng hơn ba lần, tức 10 triệu đồng đối với đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Phương án 3: Tăng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước lên gấp 100 lần so với mức hiện hành, tức 2.000.000 VNĐ đối với đăng ký con nuôi trong nước và 20 triệu đồng đối với đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

3. Phân tích phương án lựa chọn:

Phương án 1: Không có ý kiến nào ủng hộ phương án này vì hiện tại mức lệ phí hiện hành không đáp ứng được so với những chi phí bù đắp cho các khoản chi phí hành chính mà Nhà nước phải trả. Nhóm Nghiên cứu đồng ý không lựa chọn phương án này vì Nhà nước không thể đủ khả năng bù đắp lại những khoản chi phí hành chính cho dịch vụ mà cơ quan nhà nước cung cấp cho công dân. Ngoài ra, nếu mức lệ phí không đáp ứng nhu cầu thực tiễn của công việc thì sẽ không thể nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho công dân. Mặt khác, nếu lựa chọn phương án này, cũng đồng nghĩa với việc “tiếp tay” cho nạn tham nhũng, nhũng nhiễu mà thôi.
Phương án 2: Theo kết quả điều tra ý kiến về mức lệ phí đối với việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, 19/22 Sở Tư pháp đồng ý đề nghị đưa ra mức lệ phí tăng gấp 5 lần so với quy định hiện hành, tức là khoảng 15 triệu đồng. Sở dĩ phải tăng mức lệ phí đăng ký này vì hiện nay, quy trình thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước cũng như nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đã có nhiều thay đổi theo quy định của Luật nuôi con nuôi: quy trình này bao gồm nhiều công đoạn, là một quá trình phối hợp giữa các cơ quan hữu quan (địa phương và trung ương), không chỉ là hành vi đăng ký hộ tịch đơn thuần như đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn... Quy trình mới sẽ được áp dụng bao gồm nhiều bước: thẩm tra, đánh giá điều kiện nuôi con nuôi của người xin nhận con nuôi trong nước và nước ngoài, xác minh hồ sơ trẻ em, tham vấn ý kiến của các chuyên gia có liên quan trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em để xem xét và lựa chọn những gia đình cha mẹ nuôi có đầy đủ điều kiện nuôi dạy trẻ, để giới thiệu gia đình cha mẹ nuôi cho phù hợp với đặc điểm, nhu cầu, tình trạng sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình và xã hội của trẻ em, lấy ý kiến của những người liên quan về việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi, xác minh hồ sơ trẻ em..., để bảo đảm quyết định cho trẻ em làm con nuôi trong nước hoặc nước ngoài vì lợi ích tốt nhất của trẻ. Tất cả những thủ tục đó đòi hỏi Nhà nước phải có kinh phí để tiến hành. Tuy nhiên, mức kinh phí hiện hành không cho phép cán bộ, công chức nhà nước thực hiện triệt để nhiệm vụ được giao, có thể tiến hành nhiệm vụ một cách chiếu lệ, đánh giá chủ quan vì không có điều kiện xem xét yếu tố thực tế. Mặc dù kết quả tham vấn chưa được 50% ý kiến thuận song nhóm Nghiên cứu đề nghị Ban soạn thảo Nghị định tiếp thu lựa chọn phương án này cho dự thảo Nghị định, đặc biệt có xét đến mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi quốc tế ở một số nước trong khu vực, như Ấn Độ, Philippines, Trung Quốc hay Neepal, thì mức 15 triệu đồng ở Việt Nam là không cao, chấp nhận được.

Phương án 3: Theo kết quả tham vấn, có 3/22 Sở Tư pháp đã đề xuất phương án này. Tuy nhiên, với mức đề xuất tăng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước gấp 100 lần mức lệ phí hiện hành và đăng ký nuôi con nuôi quốc tế tăng lên 20 triệu đồng, là rất khó khả thi, bởi nó chỉ có thể thực hiện được khi mức sống của người dân cũng phải tăng gấp nhiều lần so với thời điểm Pháp lệnh phí và lệ phí được ban hành. Ngoài ra, đối với người nhận con nuôi nước ngoài, mức lệ phí này không được hoàn trả lại nếu như hồ sơ của họ không được giải quyết. Như vậy, sẽ là một chi phí lớn đối với công dân. Nhóm nghiên cứu đề nghị không tiếp thu phương án này. 

Nhóm vấn đề thứ 3: Cơ quan thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài và chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài, cơ chế quản lý và sử dụng lệ phí và chi phí liên quan đến việc giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài

1. Xác định vấn đề: 

Theo cơ chế hiện hành, cơ quan thu lệ phí đối với đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là Sở Tư pháp nơi hoàn tất thủ tục nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi; Cục con nuôi Bộ Tư pháp thu phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài. Như vậy sẽ có hai cơ quan nhà nước đều có thể đứng ra làm đầu mối thu lệ phí đăng ký và chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, ở đây phải cân nhắc khi lựa chọn phương án nào. Chẳng hạn, nếu Cục con nuôi thu lệ phí, thì việc phân bổ cho Sở Tư pháp sử dụng sẽ theo cơ chế nào, hoặc nếu Sở Tư pháp là cơ quan lệ phí, thì việc chuyển lệ phí cho Cục con nuôi sẽ thực hiện ra sao. 

Còn về cơ chế quản lý và sử dụng, nếu theo phương thức Sở Tư pháp đứng ra thu lệ phí và được hưởng 70% số lệ phí thu được, 30% còn lại nộp Kho bạc nhà nước ở địa phương; còn nếu Cục Con nuôi thu lệ phí thì nộp 100 % lệ phí thu được vào Kho bạc nhà nước, việc sử dụng sẽ theo dự toán hàng năm do cấp cps thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, đã tạo ra sự không thống nhất trong cơ chế quản lý và sử dụng. Chúng ta sẽ xem xét các phương án đặt ra để cùng lựa chọn một phương án tối ưu cho vấn đề này.
2. Lựa chọn phương án: 3 phương án

Phương án 1: Giữ nguyên cơ chế hiện hành.

Phương án 2: Sở Tư pháp thu lệ phí đăng ký việc nuôi con nuôi và chuyển tỷ lệ số lệ phí thu được theo mức quy định cho Bộ Tư pháp.

Phương án 3: Bộ Tư pháp thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài và chuyển tỷ lệ số lệ phí thu được cho Sở Tư pháp nơi hoàn tất thủ tục đăng ký nuôi con nuôi. 

3. Phân tích phương án lựa chọn:

Phương án 1: không phù hợp với Luật nuôi con nuôi vì Luật không cho phép thu phí giải quyết việc nuôi con nuôi như loại phí mà hiện nay Cục con nuôi đang thu (1.000.000 VNĐ/hồ sơ). Do đó, không lựa chọn phương án này.

Phương án 2: Nếu Sở Tư pháp thu lệ phí sau đó chuyển mức lệ phí theo quy định cho Bộ Tư pháp. Theo phương án này, sẽ tạo ra rất nhiều đầu mối thu lệ phí, vì mỗi Sở Tư pháp sẽ là một cơ quan thu, tạo ra bộ máy cồng kềnh, chi phí cho việc thu lệ phí sẽ tăng gấp nhiều lần so với việc chi phí cho một đầu mối (ở phương án 3 dưới đây). Mặt khác, với cơ chế tài chính hiện nay, thì Bộ Tư pháp sẽ gặp khó khăn trong công tác thống kê tài chính về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên phạm vi toàn quốc, vì Bộ không đứng ra thu, nên phải chờ các địa phương báo cáo lên mới nắm được. Đồng thời, không tạo ra cơ chế quản lý ở tầm vĩ mô, mà tạo ra sự phụ thuộc, thụ động của cơ quan Trung ương (Cục con nuôi) đối với địa phương trong công tác kiểm tra và quản lý. Do đó, Nhóm nghiên cứu đề nghị không lựa chọn phương án này. 

Phương án 3: Cục con nuôi Bộ Tư pháp thu lệ phí và chuyển mức lệ phí theo quy định cho Sở Tư pháp nơi trực tiếp giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài. Cơ chế này sẽ tạo ra nhiều điểm hợp lý hơn vì những lý do sau đây:

· Tránh sự thất thoát lệ phí vì có những hồ sơ không hoàn tất đến khâu cuối cùng nhưng cơ quan Việt Nam đã tiếp nhận và giải quyết một số thủ tục đối với hồ sơ như thẩm định và kiểm tra hồ sơ cha mẹ nuôi; tiết kiệm chi phí hành chính cho việc tổ chức thực hiện công tác lệ phí, vì chỉ có một đơn vị thu với bộ máy đơn giản, gọn nhẹ, hiệu quả cao, không tốn kém về chi phí hành chính;
· Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thống kê, báo cáo tài chính về tổng số lệ phí thu được trên toàn quốc đối với việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài;
· Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, tạo thêm tính minh bạch trong cơ chế tài chính liên quan đến lệ phí nuôi con nuôi nước ngoài, đáp ứng yêu cầu của Công ước Lahay về nuôi con nuôi;
· Bộ Tư pháp biết rõ địa phương nơi hoàn tất thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài để chuyển tiếp lệ phí đó cho địa phương; địa phương chủ động trong việc sử dụng lệ phí để phục vụ cho các hoạt động liên quan đến việc đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài theo quy định.

Nhóm Nghiên cứu RIA đề xuất lựa chọn phương án 3 cho dự thảo Nghị định là vì những lý do đã phân tích trên đây. 

Nhóm vấn đề 4: Xác định mức lệ phí cấp, gia hạn và thay đổi giấy phép hoạt động của các tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. 

1. Xác định vấn đề:

Theo quy định hiện hành, các tổ chức con nuôi nước ngoài khi có yêu cầu cấp phép hoạt động tại Việt Nam không phải trả khoản lệ phí nào cả, trong khi đó cơ quan Nhà nước Việt Nam vẫn phải tiêu tốn một khoản kinh phí không nhỏ cho việc cung cấp dịch vụ này cho tổ chức nước ngoài mà không được bù đắp lại chi phí hành chính đã bỏ ra. Mặt khác, có rất nhiều hoạt động liên quan đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực này không triển khai được do không có kinh phí của nhà nước cấp, hoặc tuy có triên khai được, nhưng chậm và kém hiệu quả, vì phụ thuộc vào kinh phí tài trợ do tổ chức con nuôi nước ngoài tài trọ. Do đó, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các tổ chức con nuôi nước ngoài không cao.
2. Lựa chọn phương án: 3 phương án

Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành
Phương án 2: Tổ chức con nuôi nước ngoài phải trả khoản lệ phí cấp giấy phép là 75.000.000 VNĐ/3 năm hoạt động, tức phí quản lý các tổ chức con nuôi nước ngoài phải đóng là 25 triệu đồng/cho một năm; mỗi tháng suy ra là hơn 2 triệu đồng quản lý phí. 

Phương án 3: Tổ chức con nuôi nước ngoài phải trả khoản lệ phí cấp phép hoạt động là 100.000.000 VNĐ/3 năm hoạt động. 

3. Phân tích phương án lựa chọn:

Phương án 1: không phù hợp với Luật nuôi con nuôi sẽ có hiệu lực, vì Điều 43 cho phép thu lệ phí cấp phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài. Vậy nên không lựa chọn phương án 1.

Phương án 2: Theo kết quả tham vấn ý kiến của các tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (19/29 tổ chức đã có ý kiến trả lời), 3 tổ chức đưa ra mức từ 50 triệu đến 60 triệu đồng; 14 tổ chức đưa ra mức là 80 triệu đồng; hai tổ chức đưa ra mức 100 triệu đồng. Nhóm Nghiên cứu đề nghị lựa chọn mức 75 triệu đồng/3 năm. Sở dĩ chọn phương án này, vì ngoài các chi phí cho thủ tục cấp phép hoạt động, cơ quan nhà nước Việt Nam còn phải duy trì quản lý hoạt động đối với các tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam trong vòng 3 năm. Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam với mức thu lệ phí như vậy sẽ có điều kiện để đánh giá thực lực của chính các tổ chức đó tại nước nhận trẻ em, để xem xét và đánh giá một tổ chức có đầy đủ năng lực và trình độ nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp để tiến hành hoạt động hỗ trợ việc nuôi con nuôi tại Việt Nam không. Đây là một kinh nghiệm quốc tế đã được hoan nghênh và áp dụng tốt tại Philippines. Nước này đã cấp phép hoạt động cho hơn 100 tổ chức con nuôi nước ngoài tại Philippines. Phương án này dựa trên học hỏi kinh nghiệm quốc tế và nước cùng khu vực, cho phép Việt Nam có đủ khả năng tài chính, không phụ thuộc vào chính các tổ chức đó để tiến hành hoạt động đánh giá, kiểm tra năng lực của tổ chức con nuôi nước ngoài. 
Đối với Việt Nam, khi thực hiện Luật nuôi con nuôi, với khả năng quản lý và trong bối cảnh tham gia Công ước Lahay về nuôi con nuôi, một mặt chúng ta không thể vì mục đích thu lệ phí mà cho phép hàng trăm tổ chức con nuôi nước ngoài vào Việt Nam hoạt động được, bởi số lượng trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài có hạn, không đủ đáp ứng yêu cầu của người nhận con nuôi của các nước thành viên Công ước Lahay. Mặt khác, xuất phát từ yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, cho nên phải sr dụng số lệ phí thu dược sao cho đúng mục đích và hiệu quả. Đặc biệt, đối với một số hoạt động đòi hỏi phải có chi phí lớn, như việc kiểm tra năng lực trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên của tổ chức con nuôi nước ngoài tại nước nơi tổ chức được thành lập, kiểm tra tình hình phát triển của trẻ em được nhận làm con nuôi ở nước ngoài – là những hoạt động đòi hỏi chi phí rất lớn. Song, thực tế ngân sách nhà nước không thể đủ để bảo đảm cho các hoạt động này, Do đó, việc thu lệ phí cấp phép và cho phép sử dụng tối đa nguồn thu này, có lẽ là một giải pháp tối ưu nhất trong điều kiện hiện nay. Theo đó, Nhóm nghiên cứu đề xuất lựa chọn phương án 2, tức là thu 75 triệu đồng/cấp phép 3 năm; hoặc quy định là lệ phí quản lý 25 triệu đồng/năm đối với một tổ chức con nuôi nước ngoài.
Phương án 3: Việc thu lệ phí với mức 100.000.000 VNĐ/3 năm là quá cao so với tình hình thực tế hiện nay, có thể tạo ra sự hiểu nhầm về chính sách của ta. Do đó, với kinh nghiệm của Nêpal
, Nhóm nghiên cứu đề nghị không lựa chọn phương án này. 

E.  Quá trình tham vấn

Để có được các thông tin phục vụ viết báo cáo này, Nhóm nghiên cứu đã tiến hành lấy thông tin từ 29 Văn phòng CNNNg hoạt động tại Việt Nam; tiến hành tham vấn các đối tượng khác nhau như cán bộ Sở Tư pháp, Sở LĐTBXH, Sở Y tế, cán bộ làm việc tại các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em; phỏng vấn một số chuyên gia quốc tế về nuôi con nuôi, về RIA. Tuy nhiên, như trên đã nói, do bị khống chế bởi quỹ thời gian quá eo hẹp, nên Nhóm nghiên cứu đã không thể triển khai trên diện rộng việc thăm dò, lấy ý kiến của các đối tượng quan tâm khác. Âu đó cũng là điểm còn hạn chế của báo cáo này.
G. Những người thực hiện:

Những người thực hiện báo cáo: 
- một số thành viên của Ban Soạn thảo, Tổ biên tập Dự thảo Nghị định; 
- một số nghiên cứu viên của Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp;

- Nhóm nghiên cứu RIA của Cục Con nuôi Bộ Tư pháp;

- nhóm chuyên gia quốc tế về tiêu chuẩn quyền trẻ em CCI - ISSI của Thuỵ Sỹ trong khuôn khổ hợp tác với UNICEF tại Việt Nam. 

H. Tài liệu tham khảo 

1. Báo cáo tổng hợp tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước từ 2003 - 2007.

2. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP.

3. Kết quả khảo sát về thực trạng nuôi con nuôi nói chung tại các tỉnh: Lai Châu, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội.
4. Tham khảo pháp luật về nuôi con nuôi của một số Nước gốc và Nước nhận trẻ em (11 nước).

5. Tham khảo kinh nghiệm xây dựng báo cáo RIA của một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Tư pháp.

6. Tham khảo một số báo điện tử và bài phát biểu về thực tiễn nuôi con nuôi tại Việt Nam và một số nước trên thế giới./.

Hà Nội, ngày 01/9/2010

� Neepal thu lệ phí cấp phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài là 10.000 USD/cho một năm. Ủy ban đặc biệt của Công ước Lahay cho rằng, đây là một hình thức hợp pháp hóa thu tiền của tổ chức con nuôi nước ngoài nhằm tăng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực này. Đó là điều Việt Nam nên tránh.
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